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BÁO CÁO
Thực trạng phát triển và quản lý nuôi chim yến 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2023. 
Ban Tổ chức “Hội nghị yến sào Tây Ninh - Hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững” báo cáo thực trạng phát triển và quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh như sau:
I. TỔNG QUAN VỀ NUÔI CHIM YẾN 
1. Tình hình nuôi chim yến trong khu vực và thế giới
[bookmark: _GoBack]- Hiện nay, nghề nuôi chim yến phát triển khá mạnh ở các nước Đông Nam Á gồm: Indonesia với 150.000 nhà yến, sản lượng tổ yến chiếm 60%; Thái Lan chiếm 20%, Malaysia chiếm 7%, 4 nước là Việt Nam, Philippines, Campuchia và Myanmar chiếm 13%. 
- Mặc dù sản phẩm yến sào của nhiều nước đã được thương mại hóa nhưng những thông tin về quy mô, sản lượng, quy trình nuôi và phương thức quản lý dường như vẫn chưa được các nước công khai vì nhiều lý do khác nhau. Một số nước đã có tiêu chuẩn về chất lượng tổ yến như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam. Một số nước đã sản xuất theo chuỗi liên kết truy xuất được nguồn gốc sản phẩm (Nguồn: TS. Nguyễn Đức Trọng Phó chủ tịch Hiệp hội Trang trại và DNNN Việt Nam).
2. Tình hình nuôi chim yến trong nước 
	- Theo ước tính, hiện nay, sản lượng tổ yến (yến sào) của Việt Nam khoảng 150 - 200 tấn/năm, với khoảng trên 3 tấn yến đảo. Tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 sản lượng tổ yến đạt từ 200 đến 250 tấn vào năm 2025 và từ 350 đến 400 tấn vào năm 2030.
- Nghề nuôi chim yến Việt Nam đã có từ thế kỷ 19 ở Hội An (vua Tự Đức - 1848), nghề nuôi yến với mục đích thương mại xuất hiện từ 2004 ở Nam Bộ. Tuy nhiên, hơn 10 năm trở lại đây, nghề này phát triển khá mạnh và với nhiều loại hình và quy mô khác nhau. Hiện nay cả nước có 42/63 tỉnh có nuôi chim yến tập trung ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ (ĐNB), Nam Trung Bộ (NTB) và Tây Nguyên; năm 2017 cả nước có trên 8,3 nghìn nhà yến, đến năm 2022 cả nước có trên 23,6 nghìn nhà yến, tăng gần 2,8 lần; trong đó, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh và Khánh Hòa tăng từ 6 - 10 lần; tỉnh có số lượng nhà yến lớn nhất là Kiên Giang khoảng 3 nghìn nhà yến; Bình Định, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận và Bình Phước có từ 1,4 - 1,7 nghìn nhà yến; theo phân loại của 12 tỉnh thì nhà yến xây kiên cố chiếm trên 52% (một số nơi đầu tư 01 - 06 tỷ đồng/01 nhà yến). Đồng thời, Việt Nam đang sở hữu 241 hang yến đảo: Khánh Hòa chiếm 71,48%, Quảng Nam 14,3%, Bình Định 13,93% còn lại số ít ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi và Quảng Bình.
- Tất cả các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, ĐNB và NTB có nghề nuôi yến. Nhiều nhất là khu vực ĐBSCL khoảng 10,5 nghìn nhà yến, dự kiến sản lượng tổ yến chiếm 44,7%; NTB với trên 4,9 nghìn nhà yến, dự kiến sản lượng tổ yến chiếm gần 21%; ĐNB trên 5,9 nghìn nhà yến, dự kiến sản lượng tổ yến chiếm trên 25%; Tây Nguyên trên 1,9 nghìn nhà yến, dự kiến sản lượng tổ yến chiếm 8,4%; các tỉnh phía Bắc với khoảng 240 nhà yến, dự kiến sản lượng tổ yến chiếm 0,9%; các tỉnh phía Bắc do khí hậu lạnh về mùa đông, nên không phù hợp cho yến sinh sống (Nguồn: Cục Chăn nuôi, Hiệp hội Trang trại và DNNN Việt Nam).
3. Tình hình nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 
- Nhờ lợi thế tự nhiên về đất đai, địa hình đồng bằng kết hợp sông nước (sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng và hệ thống các kênh tưới) các khu rừng tự nhiên, tán lá rừng tầng cao, trung và thấp, cánh đồng ruộng lúa là những nơi có nhiều côn trùng trú ngụ, là nguồn thức ăn phong phú, dồi dào cho đàn chim yến phát triển; hiệu quả kinh tế cao nhờ giá bán tổ yến ổn định ở mức cao (bình quân 30 - 35 triệu đồng/kg tổ yến thành phẩm); do đó số lượng nhà yến liên tục phát triển, tăng nhanh trong những năm gần đây; năm 2019 toàn tỉnh có 190 nhà yến, năm 2020 có 486 nhà yến, năm 2021 có 607 nhà yến, năm 2022 có 683 nhà yến đang hoạt động. Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có hơn 1.000 nhà yến với khoảng 800 nhà yến đang hoạt động và 200 nhà yến đang xây dựng hoặc có vị trí phù hợp nhưng chưa xây dựng (tăng 610 nhà yến so với năm 2019); số lượng nhà yến xếp thứ 9/42 tỉnh, thành phố có nuôi chim yến và xếp thứ 4/6 tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Về sản lượng tổ yến năm 2022 ước đạt 4.600 kg, tăng xấp xỉ 1,5 lần so với năm 2021 là 3.075 kg (nguồn: Cục Thống kê). 
- Sản lượng tổ yến trong năm 2023, ước đạt 13.080kg; sản lượng tổ yến thu hoạch trung bình của 800 nhà yến: 40% thu hoạch 25kg/năm (8.000kg); 50% thu hoạch 5-10kg/năm (3.000kg); 2.0% thu hoạch 130kg/năm (2.080kg) và 8.0% chưa thu hoạch.
- Hiện nay, việc quản lý xây dựng mới nhà yến đã dần đi vào nề nếp, người dân có nhu cầu xây mới nộp hồ sơ để được Sở Nông nghiệp và PTNT và chính quyền địa phương thẩm định, xem xét sự phù hợp của vị trí đề nghị xây dựng nhà yến cũng như thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng theo đúng quy định. 
	- Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cơ sở sơ chế/chế biến tổ yến (05 doanh nghiệp, 06 hộ kinh doanh cá thể); trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 04 doanh nghiệp; Tổ chức ISOCERT cấp chứng nhận HACCP cho 01 doanh nghiệp; UBND cấp huyện cấp cho 06 hộ kinh doanh; sản lượng yến thô sơ chế trung bình trong tỉnh khoảng 107,5 kg/tháng; trong đó, các doanh nghiệp sơ chế khoảng 77 kg/tháng và các hộ kinh doanh khoảng 30,5 kg/tháng; hiện nay, các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị các bước cần thiết để tham gia xuất khẩu sản phẩm yến sang Trung Quốc, một số doanh nghiệp nhỏ, chủ cơ sở nuôi chim yến liên kết với doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh để liên kết tham gia xuất khẩu (kèm theo Phụ lục I).
II. ĐÁNH GIÁ VỀ NUÔI CHIM YẾN TRONG THỜI GIAN QUA
1. Kết quả đạt được về thể chế quản lý (kèm theo Phụ lục II)
2. Công tác quản lý kiểm tra
- Thực hiện các quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, Nghị định số 14/2021/NĐ-CP; trong các năm 2021 và 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về nuôi chim yến tại khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư, cụ thể:
- Năm 2021, kiểm tra 20 cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu dân cư, kết quả, có 06 nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m vi phạm quy định về sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong khu dân cư, Đoàn lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP, tổng số tiền phạt là 24.000.000 đồng (hai mươi bốn triệu đồng). 
- Năm 2022, kiểm tra 25 cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, kết quả có 06 cơ sở nuôi chim yến trong khu dân cư đang sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP đối với 06 cơ sở vi phạm mỗi cơ sở 4.000.000 đồng, tổng số tiền phạt là 24.000.000 đồng (hai mươi bốn triệu đồng) và yêu cầu các chủ cơ sở nuôi chim yến cam kết không mở loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong thời gian tới.
3. Những tồn tại, hạn chế
- Các cơ sở nuôi chim yến nằm xen lẫn trong khu dân cư chiếm tỷ lệ 39,57% (313/791), gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh và tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân, môi trường sống và mỹ quan đô thị (phần lớn các nhà yến này xây dựng và hoạt động trước khi có Luật Chăn nuôi năm 2018).
- Việc thống kê nhà yến, sản lượng tổ yến còn khó khăn, chưa được chính xác, một số chủ nhà yến chưa thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi làm khó khăn trong công tác thống kê số liệu về nhà yến cũng như sản lượng yến.
- Hiện nay chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, bảo vệ môi trường, mật độ nhà yến, vận hành nhà yến làm khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động nuôi chim yến. 
- Trình độ, nghiệp vụ quản lý còn hạn chế (chưa được tập huấn, đào tạo chuyên môn quản lý về chim yến, nhà yến).
- Một số cá nhân còn thiếu ý thức, săn bắt chim yến, đây là hành động vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến sự an toàn của quần thể chim yến và làm suy giảm nguồn tài nguyên yến sào của địa phương.
III. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
- Tây Ninh là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều vùng sinh thái thích hợp cho chim yến sống và làm tổ, sản lượng khá cao, định hướng trong thời gian tới là tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi và khai thác, chế biến tổ yến theo Kế hoạch số 3625/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; hiện nay Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định vùng không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành đã có các văn bản hướng dẫn, là cơ sở pháp lý quan trọng, phân định vùng được phép và không được phép nuôi chim yến tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư mạnh dạnh đầu tư vào lĩnh vực này.
- Tây Ninh đã tổ chức thành lập được Chi Hội yến sào trên địa bàn tỉnh, đây là tổ chức thuận lợi cho việc tập hợp kết nối giữa các hội viên và các doanh nghiệp lớn trong việc xuất khẩu sản phẩm yến.
IV. CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ
1. Cơ hội phát triển
- Tiềm năng và triển vọng phát triển nghề nuôi chim yến của nước ta rất lớn, là ngành cho sản phẩm có giá trị rất cao kể cả yến nhà và yến đảo, đàn chim yến hiện có ở Việt Nam cho sản phẩm tổ yến chất lượng cao nhất khu vực. Nhiều tỉnh có lợi thế về tự nhiên, có nền tảng kỹ thuật về nuôi và khai thác tổ yến tốt cần phát huy những lợi thế trên để phát triển nghề nuôi chim yến, tạo việc làm và nguồn thu đáng kể cho địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái. 
- Chim yến chính thức đã được coi là động vật khác trong chăn nuôi, được hướng dẫn quản lý trong Luật Chăn nuôi năm 2018 và các văn bản có liên quan. Đồng thời, sản phẩm của yến được đưa vào định hướng trong Chiến lược phát triển chăn nuôi 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.
- Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký, có hiệu lực từ ngày 09/11/2022, sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chính ngạch tổ yến, nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời sẽ thúc đẩy phát triển nghề nuôi chim yến của cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.
- Tây Ninh là một trong những tỉnh có lợi thế tự nhiên về đất đai, địa hình đồng bằng kết hợp sông nước (sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng và hệ thống các kênh tưới) các khu rừng tự nhiên, tán lá rừng tầng cao, trung và thấp, cánh đồng ruộng lúa là những nơi có nhiều côn trùng trú ngụ là nguồn thức ăn phong phú, dồi dào cho đàn chim yến, nền nhiệt độ, ẩm độ ổn định, hội đủ các yếu tố để chim yến phát triển và năng suất nhà yến có khả năng đạt hiệu quả cao, do đó đây là cơ hội, lợi thế và tiềm năng để phát triển nghề nuôi chim yến; hiện nay Tây Ninh đang có gần 1.000 nhà yến, là một trong những tỉnh có số lượng nhà yến lớn trong khu vực Đông Nam Bộ, là vùng sẽ tạo ra một sản lượng lớn về yến góp phần để xuất khẩu.
- Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị các thủ tục để xuất khẩu sản phẩm tổ yến; một số doanh nghiệp, cá nhân có nhà yến trên địa bàn tỉnh chủ động liên kết với các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh như: Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang, Công ty TNHH MTV Hải Yến Nha Trang, Công ty Cổ phần Việt Nam Quốc Yến và Công ty TNHH SX - XNK Đại Phát thực hiện chương trình giám sát an toàn dịch bệnh (Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn) để tham gia xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc, đây là một trong những bước đầu tiên, là tiền đề để các tổ chức, cá nhân tiếp tục liên kết tham gia chuỗi xuất khẩu.
2. Thách thức
- Việc thống kê nhà yến, sản lượng tổ yến chưa được chính xác, các cơ sở nuôi yến còn chưa kê khai thực về diện tích nhà yến, sản lượng tổ yến, nên khó khăn cho các cơ quan quản lý các cấp. Thiếu tính liên kết của một ngành hàng, tổ yến còn chưa bảo đảm về chất lượng và an toàn thực phẩm, chưa truy xuất được nguồn gốc, chưa xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, khâu chế biến sâu còn hạn chế, nên giá bán không ổn định, chưa có giá trị cao đúng với giá trị thực là nguyên nhân làm cho người đầu tư nuôi yến không khỏi lo lắng về thị trường tổ yến của Việt Nam;
- Chưa có quy định chung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong xây dựng, bảo vệ môi trường, vận hành, quản lý nhà yến cho các địa phương, thống nhất về quản lý ngành yến;
- Công tác kiểm soát dịch bệnh đối với chim yến còn nhiều bất cập, còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn sinh học, dịch bệnh cho động vật và sức khỏe con người.
3. Những vấn đề cần tháo gỡ
- Các ngành có liên quan, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của các ngành chuyên môn.
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định thư đến các cơ sở nuôi yến, sơ chế và chế biến sản phẩm từ chim yến có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc như: thực hiện kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y; hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện về nhà nuôi yến, chế biến phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu, giám sát tốt các quy định về an toàn với nghề nuôi yến; phối hợp với Cục Thú y trong công tác thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở xuất khẩu sản phẩm yến.
- Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tổ yến, trong đó các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò định hướng đặt hàng, tiêu chuẩn nguyên liệu, hỗ trợ sản xuất, nhằm phát huy thế mạnh để thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh và hiệu quả ngành nghề nuôi chim yến.
V. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI CHIM YẾN
1. Quản lý Nhà nước
- Ban hành Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND phù hợp với quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nhà yến để tạo điều kiện cho người dân an tâm đầu tư phát triển nhà yến.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà yến và bản đồ hiện trạng nhà yến làm cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, định hướng phát triển nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến nhà yến trên địa bàn tỉnh và quản lý truy xuất nguồn gốc, chất lượng tổ yến sau sơ chế theo các tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục pháp lý có liên quan cho các tổ chức, cá nhân trong việc việc đăng ký xây dựng nhà yến, cơ sở chế biến sản phẩm từ yến theo đúng quy định.
2. Giải pháp về tổ chức sản xuất và thị trường
- Xây dựng tổ chức liên kết giữa các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học vì sự nghiệp phát triển của nghề nuôi chim yến. 
- Thành lập tổ chức liên kết giữa các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến như: Hội, Chi hội người nuôi yến, Hợp tác xã nhà yến và khuyến khích xây dựng nhà yến chuyên dụng, tập hợp lại thành làng nghề nuôi chim yến trên cơ sở quy định vùng nuôi chim yến của tỉnh; tổ chức, kiện toàn, phát triển hiệu quả hơn nữa các hoạt động của Chi hội yến Tây Ninh.
- Xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò định hướng. 
- Khuyến khích các cơ sở phát triển nhà yến, chế biến sản phẩm từ tổ yến sử dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm từ tổ yến, tạo sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu Chính phủ ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong xây dựng, bảo vệ môi trường, vận hành, quy định nghề tư vấn xây dựng nhà yến, quy định về mật độ nhà nuôi chim yến...đối với tất cả các lĩnh vực liên quan đến hoạt động nuôi chim yến để các địa phương thống nhất trong quản lý ngành yến; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực liên quan đến hoạt động nuôi chim yến.
- Cục Chăn nuôi sớm ban hành hướng dẫn về cấp mã số cơ sở nuôi chim yến nhằm phục vụ xuất khẩu.
Trên đây là báo cáo thực trạng phát triển và quản lý nuôi chim yến của Ban tổ chức “Hội nghị yến sào Tây Ninh - Hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh./.

	Nơi nhận:
- Các Thành viên BTC;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CCCN&TY.
	TRƯỞNG BAN 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Nguyễn Đình Xuân
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Phụ lục I
[bookmark: chuong_pl_1_name]THỐNG KÊ, DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-BTC ngày          /12/2023 của Ban tổ chức Hội nghị yến sào Tây Ninh - Hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh)

	TT
	Mã số
(nếu có)
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Nhóm sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Ghi chú
Sản lượng yến thô sơ chế TB/ tháng (kg)

	1
	012/2022
	Công ty Cổ phần Yến Núi Tây Ninh
	273A, Phạm Văn Đồng, Kp Hiệp Hòa, P Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành
	Sơ chế yến
	10

	2
	9199293410204-GMP
	Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến
	ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu
	Sơ chế, đóng gói và kinh doanh tổ yến
	40

	3
	06/2022
	Công ty TNHH Loan Phát Huy
	Số 116B, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, phường 3,TP Tây Ninh
	Sơ chế yến
	10

	4
	013/2021
	Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga

	Ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

	1. Muối ớt tôm;
2. Muối ớt chay;
3. Sơ chế yến;
4. Sấy khô đông trùng hạ thảo
	15

	5
	002/2022
	Công ty TNHH Thương mại Nhật Kim Phát

	Khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	- Sơ chế yến
- Yến chưng đường phèn

	2

	6
	012/2021
	Hộ kinh doanh nhà thuốc bắc Trung Thiên (Hà Đức Lưu)
	Số 147, đường Âu Cơ, khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành
	Yến sào
	7

	7
	004/2020
	Hộ kinh doanh yến sào Bích Yến
	Số 142, đường Nguyễn Huệ, KP 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành
	Sản xuất yến sào; mua bán tổ yến
	5

	8
	007/2021
	Hộ kinh doanh Phước Mai
	Số 177, đường Lạc Long Quân, khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành
	Sản xuất yến sào; mua bán tổ yến
	10

	9
	006/2022
	Hộ kinh doanh yến sào Lê Nguyễn
	Số 4A, đường số 73, đường Nguyễn Chí Thanh, Long Thới, Long Thành Trung. thị xã Hòa Thành
	Sơ chế, đóng gói các sản phẩm tổ yến
	5

	10
	01/2023
	Hộ Kinh Doanh Lê Thị Hồng
	Số 608, ấp Phước Hiệp, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	Yến thô làm sạch
	2

	11
	45B8005042

	Hộ kinh doanh yến sào Ngọc Dung
	ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên
	Sơ chế yến
	1.5



Ghi chú:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 05 doanh nghiệp; Tổ chức ISOCERT cấp chứng nhận HACCP cho 01 doanh nghiệp; UBND cấp huyện cấp cho 05 hộ kinh doanh; sản lượng yến thô sơ chế trung bình trong tỉnh khoảng 107,5 kg/tháng; trong đó, các doanh nghiệp sơ chế khoảng 77 kg/tháng và các hộ kinh doanh khoảng 30,5 kg/tháng; 



Phụ lục II
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-BTC ngày          /12/2023 của Ban tổ chức Hội nghị yến sào Tây Ninh - Hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh)

1. Trước khi có Luật Chăn nuôi năm 2018: Trung ương đã ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động nuôi chim yến như:
- Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến, là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên liên quan đến những quy định về quản lý hoạt động nuôi chim yến (đã hết hiệu lực thi hành);
- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (đã hết hiệu lực thi hành).
2. Sau khi có Luật Chăn nuôi năm 2018: Trung ương và tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động nuôi chim yến như:
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động nuôi chim yến;
- Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam;
- Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 của Bộ NNPTNT, quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi;
- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
- Công văn số 4336/UBND-KT ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc;
- Hướng dẫn số 3254/HD-SNN ngày 13/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện tạm thời hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
- Công văn số 1541/SNN-CCCN&TY ngày 28/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tạm thời về trình tự, hồ sơ xây dựng nhà nuôi chim yến;
- Hướng dẫn số 2372/HD-SYT ngày 26/6/2020 của Sở Y tế về các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây nhiễm từ động vật sang người trong hoạt động nuôi chim yến;
- Công văn số 2357/SCT-QLTM ngày 15/11/2019 của Sở Công Thương về việc thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đối với sản phẩm được chế biến từ tổ yến;
- Công văn số 4192/STNMT-PQLĐĐ ngày 01/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thực hiện thủ tục đất đai đối với các cơ sở nuôi chim yến.
- Thông báo số 7213/TB-STNMT ngày 12/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường có về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về môi trường đối với các cơ sở nuôi chim yến;
- Công văn số 302/SXD-QLXD ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng công trình nhà yến.



